
Tỉnh/TP Huyện/Quận Xã/Phường/Thị trấn Thôn/khu vực/đơn vị Thời điểm 
giám sát

Hình thức cách ly Ghi chú

Công Lý Toàn xã Công Lý 16/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Các xã khác 16/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Bến Nghé 111 Pasteur 06/06/2021 Cách ly tập trung

Cty TNHH Harmony Hotel 32-34 Bùi Thị 
Xuân

31/05/2021 Cách ly tập trung

50D Bùi Thị Xuân 31/05/2021 Cách ly tập trung
Lô TK5 Trần Hưng Đạo 06/06/2021 Cách ly tập trung
Block A, chung cư 518 Võ Văn Kiệt 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tòa nhà Samco 326 Võ Văn Kiệt 19/05/2021 Cách ly tập trung 05/06/2021
Khu vực khác 19/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hẻm 245/59 đến 245/35 Nguyễn Trãi (Khu 
Mã lạng)

13/05/2021 Cách ly tập trung

Hẻm ca bệnh 138-148 Nguyễn Văn Cừ 06/06/2021 Cách ly tập trung
Cty H-Nam 148 Nguyễn Cư Trinh 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phạm Ngũ Lão Hẻm 120 Trần Hưng Đạo, Hẻm 103/35 đến 
102/59 Cống Quỳnh

31/05/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 661 đường Điện Biên Phủ 13/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hẻm 51 Cao Thắng 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hẻm 436/59 Cách Mạng Tháng Tám 17/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 17/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hẻm 284 Lê Văn Sĩ 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phường 8 Chung cư H2, 196 Hoàng Diệu P8 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 13 Hẻm cụt 1/25D Hoàng Diệu 06/06/2021 Cách ly tập trung

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM (số 764 
Võ Văn Kiệt)

20/05/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
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Hẻm 57 Trần Bình Trọng 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 740 Võ Văn Kiệt 31/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 20/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phường 2 Block A, Chung cư Phan Văn Trị 06/06/2021 Cách ly tập trung
Chung cư 43 An Bình 06/06/2021 Cách ly tập trung
Một phần đường Nguyễn Thời Trung 06/06/2021 Cách ly tập trung
Số 3 và số 77 Trần Nhân Tông 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tòa nhà 37, 41 Hải Thượng Lãn Ông 17/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 17/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phường 11 Đường Ký Hòa, đoạn từ Triệu Quang Phục 
đến Lương Nhữ Học

06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 12 Một phần đường Nguyễn Thị Nhỏ 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty TNHH Kim Minh C.L, 95B Trịnh 
Hoài Đức

06/06/2021 Cách ly tập trung

Một phần đường Trịnh Hoài Đức 06/06/2021 Cách ly tập trung
Một phần đường Gò Công 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 77 Nguyễn Thi 06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 14 Chung cư 21 Phú Giáo 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 3 Hẻm 299 Phạm Văn Chí 31/05/2021 Cách ly tập trung

Đường Lê Quang Sung 24/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 24/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
51 Bà Lài 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
110/9 Bà Hom 31/05/2021 Cách ly tập trung
Chung cư số 1G ĐS 10 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 103 Tân Hóa 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 64 Đặng Nguyên Cẩn 31/05/2021 Cách ly tập trung
Số 50 đến 60 đường số 1, KP3 28/05/2021 Cách ly tập trung 05/06/2021
Khu vực khác 28/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phú Mỹ Chung cư Belleza block E25 (ở đường số 2, 
Phạm Hữu Lầu)

01/06/2021 Cách ly tập trung 04/06/2021

Tân Hưng Tòa nhà W1, W2 thuộc chung cư Sunrise City 
Central (đường Nguyễn Hữu Thọ)

05/06/2021 Cách ly tập trung 11/06/2021
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Tháp 5 của chung cư Riviera Point đường 
Nguyễn Văn Tưởng

13/05/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Số 67 đường 53 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tân Thuận Đông 53/28 Bùi Văn Ba 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tân Thuận Tây Số 31 đến số 35, đường 5K 09/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021

Đoạn hẻm 45 Dương Bá Trạc 29/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 450B đường Dương Bá Trạc 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phường 2 Hẻm 47 Nguyễn Thị Tần 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 280 Phạm Thế Hiển 29/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 190 Tạ Quang Bửu 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 225 Tạ Quang Bửu 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phường 4 Hẻm 732/7 Phạm Thế Hiển 06/06/2021 Cách ly tập trung
Gầm cầu Hiệp Ân đến địa chỉ 15/5 Bông Sao 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường số 2 Khu dân cư Khiêm Khải 06/06/2021 Cách ly tập trung

Đoạn đường D7 khu dân cư Sài Gòn Chợ Lớn 31/05/2021 Cách ly tập trung

Từ số nhà 01 đến số 11 đường 3643B Phạm 
Thế Hiển

06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 10 Hẻm 933 Ba Đình 06/06/2021 Cách ly tập trung
Nhà số 1 đến số 75 Phong Phú 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phường 14 Hẻm 117H Hoài Thanh (Từ 117H/1 đến 
117H/37)

31/05/2021 Cách ly tập trung

Phường 15 Đoạn Hẻm 17 Mễ Cốc 06/06/2021 Cách ly tập trung
Block B của Chung cư Mỹ Phúc 29/05/2021 Cách ly tập trung
Đường số 2 khu tái định cư Cảng Phú Định 31/05/2021 Cách ly tập trung
204/169 An Dương Vương 06/06/2021 Cách ly tập trung
1A An Dương Vương 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 25/2 An Dương Vương 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
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Phường 4 Hẻm 231 Nguyễn Duy Dương, Phường 4 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 5 Hẻm 138 Ngô Quyền, Phường 5 06/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 652-654 Lê Hồng Phong, Phường 10 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 275 đường 3/2, phường 10 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 133 đường Hòa Hưng 13/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 392 Cao Thắng 13/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Quận 11 Phường 15 Block 4 của chung cư Phú Thọ 03/06/2021 Cách ly tập trung Phong tỏa tạm thời ngày 07/06/2021
Công ty TNHH giấy Phú Thịnh kp4 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 11 KP1 ĐHT 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 10, KP2 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 481 ( KP4, Đông Hưng Thuận) 31/05/2021 Cách ly tập trung
MN Anh Đào( Đông Hưng Thuận) 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 523 Lê Văn Khương, khu phố 5 13/05/2021 Cách ly tập trung Liên quan đến ca bệnh tại tòa nhà số 1 Hoàng Việt, Tân Bình
Tổ 23C, KP2 31/05/2021 Cách ly tập trung
Tổ 55 KP 5 31/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tân Chánh Hiệp Tầng 6 tòa nhà Concentrix, Công Viên Phần 
Mềm Quang Trung

31/05/2021 Cách ly tập trung

Tổ 5, KP6 Tân Hưng Thuận 31/05/2021 Cách ly tập trung
P404 số 60, tổ 6, KP7 THT 13/05/2021 Cách ly tập trung
Tổ 10 KP2 Tân Thới Hiệp 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 24 KP3A Tân Thới Hiệp 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu cách ly Tân Hưng Thuận 31/05/2021 Cách ly tập trung
Block B chung cư Moscow Tower 13/05/2021 Cách ly tập trung
Chung cư Topaz Home Block B1 13/05/2021 Cách ly tập trung
Chung cư Prosper Plaza Block C, A 01/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 123 Khu phố 4 31/05/2021 Cách ly tập trung
Tổ 18, KP 2 31/05/2021 Cách ly tập trung
Tổ 3, Tổ 5 KP 2 31/05/2021 Cách ly tập trung
Kho chứa hàng CTTM Nguyễn Kim đường 
TTN 08 khu phố 3

31/05/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ 8, khu phố 3b, TL 19 15/06/2021 Cách ly tập trung
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Hẻm 170 Hà Huy Giáp (Tổ 10, KP 3A, 
Thạnh Lộc)

15/06/2021 Cách ly tập trung

TL15 15/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 15, KP 3B 15/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 4, khu phố 3c, phường Thạnh Lộc 15/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 15, khu phố 3b, phường Thạnh Lộc 15/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 2, khu phố 3b, Thạnh Lộc 15/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 25, khu phố 2 10/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 2, khu phố 1 10/06/2021 Cách ly tập trung

Thới An Huyndai Thới An 31/05/2021 Cách ly tập trung
Tổ 24 KP2 Trung Mỹ tây 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 125 kp4 Trung mỹ tây 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 40 Kp5 Trung Mỹ tây 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 43 kp4 Trung Mỹ tây 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 26 KP2 Trung Mỹ Tây 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty MBK số 9 31/05/2021 Cách ly tập trung
Chung cư Sinh Lợi, khu dân cư Trung Sơn 29/05/2021 Cách ly tập trung
Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn 02/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phong Phú Tiệm bánh Ngon Nhất ấp 2 31/05/2021 Cách ly tập trung
Tân Kiên Hẻm A9/21B2 Bông Văn Dĩa ấp 1 31/05/2021 Cách ly tập trung

Bưu điện, E9/37 đường Nguyễn Hữu Trí, 
Khu phố 5

31/05/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 3C đường Bùi Thanh Khiết 31/05/2021 Cách ly tập trung
1 phần hẻm tổ 12, 13 ấp 5A 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Vĩnh Lộc B 1 phần tổ 8-9, ấp 3 31/05/2021 Cách ly tập trung
Chung cư Ehome3 (toàn bộ 14 Block) 13/05/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
1E Đường số 6 khu dân cư Nam Long 04/06/2021 Cách ly tập trung 08/06/2021
Công ty TNHH Tỷ Hùng 08/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
258/46 Hồ Học Lãm, Tổ 59 04/06/2021 Cách ly tập trung
13-15 đường 2A, Nam Hùng Vương, khu 
phố 3

31/05/2021 Cách ly tập trung

1948-1950 Võ Văn Kiệt 31/05/2021 Cách ly tập trung
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Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đường số 13, phường Bình Hưng Hoà 31/05/2021 Cách ly tập trung
Một phần đường Phan Đăng Giảng 31/05/2021 Cách ly tập trung
Lô A, Chung cư Gia Phú 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phòng khám Thiên Phước 06/06/2021 Cách ly tập trung
50/17/17A Đường số 5 06/06/2021 Cách ly tập trung
403/2/9 hương lộ 3 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 110/2 Đường số 4; KP3 31/05/2021 Cách ly tập trung
Khu cách ly đường số 5 31/05/2021 Cách ly tập trung
268 Nguyễn Thị Tú 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 37/23/8 Hồ Văn Long 31/05/2021 Cách ly tập trung
Số 177/27A Liên khu 4-5 31/05/2021 Cách ly tập trung
30/4 Chiến Lược, khu phố 13 31/05/2021 Cách ly tập trung
số 639/73 Hương lộ 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
639/46 Hương Lộ 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
161/6 Trương Phước Phan 06/06/2021 Cách ly tập trung
112 Trương Phước Phan 06/06/2021 Cách ly tập trung
107/6 chiến lược, khu phố 16 06/06/2021 Cách ly tập trung
117/80 Hồ Văn Long; CC Lê Thành 31/05/2021 Cách ly tập trung
Tầng 5, Khu C3, Công ty PouYuen 05/06/2021 Cách ly tập trung
Một phần đường Trần Thanh Mại và số 77 
đường Trần Thanh Mại

31/05/2021 Cách ly tập trung

Một phần Đường số 1, kế Bưu Điện Bà Hom, 
Lộ Tẻ

31/05/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 1455 Tỉnh Lộ 10 31/05/2021 Cách ly tập trung
Chung cư Texco 4449 Nguyễn Cửu Phú 31/05/2021 Cách ly tập trung

Phường 1 Hẻm 50/39 Đinh Tiên Hoàng 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 2 Đường Phan Chu Trinh (giáp Vũ Tùng) 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 5 Hẻm 119 Nguyễn Văn Đậu 06/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 26 đường Trần Quý Cáp 13/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 346 Phan Văn Trị (Tổ 88, 90, 91, 94, 
95, 96)

31/05/2021 Cách ly tập trung

334A Phan Văn Trị 31/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
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Phường 12 Hẻm 213 Nơ Trang Long 06/06/2021 Cách ly tập trung
Phường 14 Hẻm 9 Nguyễn Thiện Thuật 06/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 57/55 Điện Biên Phủ 13/05/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 27 và hẻm 71, 293 đường Điện Biên Phủ 24/05/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hẻm 32 Mê Linh 06/06/2021 Cách ly tập trung
Lô C và 1 phần lô B Chung cư Phạm Viết 
Chánh

06/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 189 Xô Viết Nghệ Tĩnh 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phường 22 Landmark 3 thuộc Vinhomes Central Park 08/06/2021 Cách ly tập trung 14/06/2021
Chung cư 3B 208 Nguyễn Gia Trí 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hẻm 63 Bình Quới, hẻm 75/11 Bình Quới 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hẻm 27, đường 164 ấp 5 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hẻm 139 Nguyễn Thị Quyên, Ấp 9A 06/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Hẻm 23, đường 122, Ấp 7A 06/06/2021 Cách ly tập trung
Đường Nguyễn Kim Cương, Ấp 8 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 842/1/94 Nguyễn Kiệm, phường 3 15/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 498/1/6 Nguyễn Văn Công, phường 3 15/06/2021 Cách ly tập trung

Một phần đường Nguyễn Thái Sơn, phường 3 15/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 6 Hẻm 182 Lê Đức Thọ, phường 6 15/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 7 1 phần Hẻm 265 Nguyễn Thái Sơn, KP1, 
Phường 7 (Số 3-83)

15/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 8 Hẻm 307 Đường Số 10 Nguyễn Văn Khối 15/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 347/40 Lê Văn Thọ, phường 9 15/06/2021 Cách ly tập trung
Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần 
Thiên Khải, 332 - 334 Phạm Văn Chiêu, 
phường 9

15/06/2021 Cách ly tập trung

Bình Thạnh

Phường 9

Phường 15

Phường 25

Phường 21

Phường 27

Bình Mỹ

Tân Thạnh Đông
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Chí 
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Phường 3

Củ Chi



Phong toả 1 đoạn từ 107 đến 195 đường số 9 15/06/2021 Cách ly tập trung

Phong tỏa 1 đoạn hẻm 95 và 252 đường số 3 15/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 380 Phạm Văn Chiêu 15/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 100 Phạm Văn Chiêu 15/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 10 Công ty 32 (xưởng 5) số 170 Quang Trung, 
phường 10

15/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 256 Phan Huy Ích, phương 12 15/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 203/6 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12 15/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 84/59 Bùi Quang Là, phường 12 15/06/2021 Cách ly tập trung
Một phần đường Tân Sơn, phường 12 15/06/2021 Cách ly tập trung
Chung cư Ehome, Lock C số 359 Phạm Văn 
Chiêu, phường 14

15/06/2021 Cách ly tập trung

Chung cư Thái An 6 (Hẻm 221/1 Phan Huy 
Ích, Phường 14)

15/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 854/34 Thống Nhất 15/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 7, tổ 70 Thống Nhất 15/06/2021 Cách ly tập trung
3 căn nhà từ số 826 đến 830 Thống Nhất 15/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 778/32/29 đến 778/34 Thống Nhất, KP6 15/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 796/17 Lê Đức Thọ 15/06/2021 Cách ly tập trung
Khu Sông Đà 15/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty Liên kết Xanh-Khu dân cư Huy 
Hoàng địa số 223/2/11

15/06/2021 Cách ly tập trung

Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị, 
số 503 Nguyễn Oanh,

15/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 411 Lê Đức Thọ, phường 17 15/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 24 Lê Thị Hồng, phường 17 15/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 5 ấp Hậu Lân 31/05/2021 Cách ly tập trung
Công ty Việt Sơn Trung, số 35/1P, tổ 21, ấp 
Hưng Lân

06/06/2021 Cách ly tập trung

Hậu Lân 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tổ 15, ấp 1 31/05/2021 Cách ly tập trung
Ấp 5 06/06/2021 Cách ly tập trung
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Phường 15
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Hẻm 257/80 tổ 16, ấp 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty Việt Mỹ, 27 Đỗ Văn Dậy 31/05/2021 Cách ly tập trung
Tân Hiệp 16, Tổ 10 + 14, ấp Tân Thới 2 31/05/2021 Cách ly tập trung 07/06/2021
Tân Hiệp 6 07/06/2021 Cách ly tập trung 11/06/2021
Tân Thới 3 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty KDC Style 06/06/2021 Cách ly tập trung

Tân Thới Nhì Khu vực tổ 57 nhị tân 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Ấp Tổ 7, Mỹ Hòa 3 30/05/2021 Cách ly tập trung
Công ty Tuấn Tú 307 Tô Ký, ấp mới 1 31/05/2021 Cách ly tập trung
Công ty Minh Thông (1/4A đường bà triệu, 
ấp ĐÌnh)

06/06/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 30/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
KP 4 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực 12/4A kp6 06/06/2021 Cách ly tập trung

Trung Chánh Hẻm 37/5A, Tổ 14, Ấp Mỹ Hòa 1 31/05/2021 Cách ly tập trung
Xuân Thới Thượng Tổ 24 ấp 4 31/05/2021 Cách ly tập trung

Hiệp Phước Hẻm 688 Bải Cát ấp 1 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 1716 trên đường Lê Văn Lương (990D 
Lê Văn Lương ấp 3)

13/05/2021 Cách ly tập trung

Một phần đường Nguyễn Bình, Âp 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 5 Tổ 3 Ấp 1 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phú Xuân Hẻm 61 Nguyễn Bình Ấp 2 31/05/2021 Cách ly tập trung
Phước Kiển Block E của chung cư Phú Hoàng Anh 03/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 33 Đào Tông Nguyên, khu phố 7 13/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phường 1 Cao ốc 163 Phan Đăng Lưu 01/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 122 Thích Quảng Đức 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phường 9 Hẻm 19/50 Hồ Văn Huê 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tòa nhà Sogetraco 30 Đặng Văn Ngữ 23/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 23/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hẻm 279/10B Huỳnh văn bánh 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 262 Huỳnh Văn Bánh 06/06/2021 Cách ly tập trung
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Nhà Bè

Phú Nhuận
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Đường Ngô Thời Nhiệm 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hẻm 333 Lê Văn Sỹ 13/05/2021 Cách ly tập trung
Cafe Trung Nguyên 249A Hoàng Văn Thụ 31/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Cafe Trung Nguyên Legend, 104 Phổ Quang 24/05/2021 Cách ly tập trung
Số 5 Bùi Thị Xuân 31/05/2021 Cách ly tập trung
Quán cơm chay Huyền Trang số 64/28 Phổ 
Quang

31/05/2021 Cách ly tập trung

Cửa hàng giày Bitis số 370 Lê Văn Sỹ; Pizza 
Company số 515 Lê Văn Sỹ

31/05/2021 Cách ly tập trung

Toà nhà Gala Center số 415 Hoàng Văn Thụ 31/05/2021 Cách ly tập trung
374 Lê Văn Sỹ 31/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 24/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 71 Nguyễn Bặc (từ số 71/132 - 71/87) 29/05/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tòa nhà 01 Hoàng Việt 13/05/2021 Cách ly tập trung
Tòa nhà Hải Âu 27/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 108/E5 đường Cộng Hòa 28/05/2021 Cách ly tập trung
5/16 Đồ Sơn 29/05/2021 Cách ly tập trung
Cửa hàng KFC Vincom Plaza 15-17 Cộng 
Hòa

31/05/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Phường 6 Hẻm 123 Đất Thánh 06/06/2021 Cách ly tập trung

Phường 9 Tầng 9 Chung cư Usefull số 654/6 Lạc Long 
Quân

06/06/2021 Cách ly tập trung

106 Tái Thiết 06/06/2021 Cách ly tập trung
Kho hàng 93 Năm Châu 06/06/2021 Cách ly tập trung
Tầng 7, Tòa nhà FE credit 144 Cộng Hòa 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 12 Quách Văn Tuấn 06/06/2021 Cách ly tập trung
Công ty PIANO, 302 Cộng Hòa 13/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 508/16 đường Trường Chinh 29/05/2021 Cách ly tập trung
Tòa nhà 34-40 đường C1 29/05/2021 Cách ly tập trung
Số 596/16 Trường Chinh 31/05/2021 Cách ly tập trung

Phú Nhuận

Tân Bình
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Tiệm hớt tóc số nhà 42 đường Thân Nhân 
Trung

31/05/2021 Cách ly tập trung

11A Nguyễn Quang Bích 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Chung cư Bàu Cát 1 (khu phố 7) đường Bàu 
Cát

29/05/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 1006/6E đường Âu Cơ 29/05/2021 Cách ly tập trung
Số nhà 31 Bàu Cát 31/05/2021 Cách ly tập trung
Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Bà Quẹo 
số 503 Trường Chinh

31/05/2021 Cách ly tập trung

Số nhà 206/30 Đồng Đen 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tầng 16 Lô C, Chung cư Phúc Yên 29/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 22 đường Tống Văn Hiên 29/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 83/43 đường Phạm Văn Bạch 29/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 166 đường Huỳnh Văn Nghệ 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hẻm 2/11/6/7 Nguyễn Văn Vịnh 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phú Thạnh Một phần đường Văn Cao 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 2/2 Lê Thúc Hoạch 06/06/2021 Cách ly tập trung
1 đoạn đường Lê Thúc Hoạch 06/06/2021 Cách ly tập trung
1 phần đường Lê Lư 06/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 134 Khuông Việt (138B Kênh Tân Hóa) 13/05/2021 Cách ly tập trung

Bệnh viện quận Tân Phú 28/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
KDC 76 Hoàng Xuân Nhị 31/05/2021 Cách ly tập trung
Chung cư Huỳnh Văn Chính 2 06/06/2021 Cách ly tập trung
1 phần đường Khuông Việt 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Block A, C chung cư Sơn Kỳ 1 13/05/2021 Cách ly tập trung
44 Đường số 27 30/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
1 phần đường Đô Đốc Lộc 06/06/2021 Cách ly tập trung
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1 phần đường Lê Đình Thám 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 50 Tân Quý 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 710 đường Lũy Bán Bích 13/05/2021 Cách ly tập trung
59 Đường 30/4 31/05/2021 Cách ly tập trung
1 phần đường Thành Công 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đường Nguyễn Văn Yến 29/05/2021 Cách ly tập trung
CC Rubyland 4 Lê Quát 31/05/2021 Cách ly tập trung
1 phần đường Nguyễn Văn Yến 06/06/2021 Cách ly tập trung
1 phần đường Lý Thánh Tông 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hẻm 229/64/30 Tây Thạnh 29/05/2021 Cách ly tập trung
KDC 39/40 Hồ Đắc Di 31/05/2021 Cách ly tập trung
KDC 9 Nguyễn Hữu Tiến 31/05/2021 Cách ly tập trung
KDC 229/40/1 Tây Thạnh 29/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 226 Lê Trọng Tấn 29/05/2021 Cách ly tập trung
Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn 
IDS T4A

13/05/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 80 Lưu Chí Hiếu 13/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 76 Lê Trọng Tấn 06/06/2021 Cách ly tập trung
1 phần đường Bùi Xuân Phái 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 229/64 Tây Thạnh 06/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Chung cư Stown 03/06/2021 Cách ly tập trung Phong tỏa tạm thời ngày 07/06/2021
Số 1045 tỉnh lộ 43 KP2 31/05/2021 Cách ly tập trung

Bình Thọ Một phần đường 13 KP 1 31/05/2021 Cách ly tập trung
Số 31, đường Nguyễn Văn Giáp, khu phố 5 25/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 25/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hẻm 472/9 Kha Vạn Cân KP 9 31/05/2021 Cách ly tập trung
16 đường 2 KP 3 31/05/2021 Cách ly tập trung
28/5 đường 45 KP 2 31/05/2021 Cách ly tập trung
54 KVC KP 8 31/05/2021 Cách ly tập trung
19 đường 36 KP 8 31/05/2021 Cách ly tập trung
10/2A đường 36 KP 8 31/05/2021 Cách ly tập trung
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147B Trưng Trắc KP 6 31/05/2021 Cách ly tập trung
545 Kha Vạn Cân KP 8 31/05/2021 Cách ly tập trung
28/4 đường 51 KP 8 31/05/2021 Cách ly tập trung
1/5 đường 45 KP 6 31/05/2021 Cách ly tập trung
249 Kha Vạn Cân KP 6 31/05/2021 Cách ly tập trung
Một phần đường đường 51, Kp8 31/05/2021 Cách ly tập trung
Một phần Đường 12 31/05/2021 Cách ly tập trung
Đường Hiệp Bình 07/06/2021 Cách ly tập trung
70/2 đường 2 KP 6 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 740/25 và 22/1/2 Quốc lộ 13 KP 4 31/05/2021 Cách ly tập trung
Một phần đường 11 KP 3 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 52/25/3/3 đường số 4 KP 6 31/05/2021 Cách ly tập trung
Nhà trọ E 5 49 Đường 11 khu phố 3 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 90 đường 4 KP 6 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 22/1 quốc lộ 13 Kp4 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 52 đường số 4 KP6 31/05/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 606/44 quốc lộ 13 31/05/2021 Cách ly tập trung

Hiệp Phú Một phần hẻm 50 Trương Văn Thành 31/05/2021 Cách ly tập trung
Linh Chiểu Xung quanh khu vực 57 đường 17 KP 1 31/05/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 74/2 và 72/2 Đường 36 13/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Linh Tây Hẻm 96, đường số 9 01/06/2021 Cách ly tập trung 05/06/2021
Đường số 9, khu phố 5 29/05/2021 Cách ly tập trung 05/06/2021
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Biệt thự Valora Kikyo 01/06/2021 Cách ly tập trung
Xung quanh 754 Võ Chí Công 31/05/2021 Cách ly tập trung
Cảng container Quốc tế SP - ITC 08/06/2021 Cách ly tập trung
Block A, Chung cư EhomeS 06/06/2021 Cách ly tập trung
Số 33/28, đường Thủy Lợi 26/05/2021 Cách ly tập trung
Công ty LACO (564A Xa Lộ Hà Nội) 31/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 26/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Số 174/10, đường Dương Đình Hội, tổ 10, 
khu phố 4

26/05/2021 Cách ly tập trung

Chung cư Flora Anh Đào 26/05/2021 Cách ly tập trung
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Chung cư Flora Fuji Residence (đường D1) 29/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực xung quanh đoạn hẻm 189 Dương 
Đình Hội, KP4

06/06/2021 Cách ly tập trung

Khu vực nhà trọ và các nhà xung quanh Trần 
Thị Diệu, Tổ 9, KP3

06/06/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 26/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Một phần đường Làng Tăng Phú, KP4 31/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực Hẻm 69/4 đường 494, KP4 31/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực (118/9 – 118/11) Man Thiện, KP5 31/05/2021 Cách ly tập trung
Một phần đường 106, KP6 31/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực Hẻm 70 đường Lã Xuân Oai, KP7 31/05/2021 Cách ly tập trung
Một đoạn hẻm 210, đường Man Thiện, tổ 8, 
KP5

06/06/2021 Cách ly tập trung

Xung quanh hẻm 5, đường 210, KP5 06/06/2021 Cách ly tập trung

Khu vực Phòng trọ số 39/9, đường 102, KP7 06/06/2021 Cách ly tập trung

Phòng trọ 8/1 đường 244, KP5 06/06/2021 Cách ly tập trung
Một phần đường 10 31/05/2021 Cách ly tập trung
1 phần Đường 11 và 1 phần hẻm 59; toàn 
Hẻm 21, khu phố 2

31/05/2021 Cách ly tập trung

Một phần Hẻm 97 , đường 8 31/05/2021 Cách ly tập trung
Một phần đường 2 31/05/2021 Cách ly tập trung
Một phần Hẻm 73, khu phố 1 31/05/2021 Cách ly tập trung
Domino Pizza, Số 196 Lê Văn Việt 31/05/2021 Cách ly tập trung
Một phần đường số 3, KP1 31/05/2021 Cách ly tập trung
Một phần đường Đình Phong Phú 06/06/2021 Cách ly tập trung
Hẻm 89/1, Đường 8 06/06/2021 Cách ly tập trung
Số nhà 23/28 đến 23/50 đường 671, KP6 31/05/2021 Cách ly tập trung
Số 679 Lê Văn Việt, KP6 31/05/2021 Cách ly tập trung
Một phần Hẻm 138, KP4 31/05/2021 Cách ly tập trung
Một phần Hẻm 150, KP4 31/05/2021 Cách ly tập trung
Một phần đường 671, KP 6 31/05/2021 Cách ly tập trung
Tòa nhà B4 của chung cư Thạnh Mỹ Lợi 31/05/2021 Cách ly tập trung
Số 1, đường 63A 06/06/2021 Cách ly tập trung

Phước Long B

Tăng Nhơn Phú B

Tăng Nhơn Phú A

Thạnh Mỹ Lợi

TP Hồ 
Chí 
Minh

Tân Phú

Thủ Đức



Nhà trọ số 7, đường 64 06/06/2021 Cách ly tập trung
Số 35 đường 59; số 29 Thảo Điền và số 14E 
Quốc Hương

13/05/2021 Cách ly tập trung

Block C2 Chung cư Tropic Garden, Số 49 
đường 66

13/05/2021 Cách ly tập trung

114 Nguyễn Văn Hưởng 05/06/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thủ Thiêm Tầng 9 tòa nhà Sofic (10 Mai Chí Thọ) 31/05/2021 Cách ly tập trung
Chung cư Sài Gòn Metro Park trên đường số 
11

01/06/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 32/4 đường 12 KP 8 31/05/2021 Cách ly tập trung
78/5/1, đường số 3 07/06/2021 Cách ly tập trung 11/06/2021

31/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu 
trú

Chợ Uy Nỗ 16/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07/06/2021
Kính Nỗ 06/06/2021 Cách ly tập trung 09/06/2021
Tổ 20 06/06/2021 Cách ly tập trung 11/06/2021
Lương Quy 30/05/2021 Cách ly tập trung 08/06/2021
Kim Tiến 05/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Khu vực khác 30/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Vân Nội Chợ Vân Trì 30/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Liên quan đến BN tại Lương Quy, Xuân Nộn
Tổ 17 16/05/2021 Cách ly tập trung 07/06/2021
Tổ 20 10/06/2021 Cách ly tập trung 14/06/2021

Khu vực chợ cửa hàng mới thị trấn Đông Anh 16/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Liên quan đến BN tại Tổ 17, TT Đông Anh

Khu vực khác 04/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Phố Thịnh Liệt 08/05/2021 Cách ly tập trung 28/05/2021
Khu vực khác 08/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tòa A, phân khu The Zen ở Khu đô thị 
Gamuda Gardens

08/05/2021 Cách ly tập trung 30/05/2021

Khu vực khác 08/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đường Hoàng Hoa Thám 08/05/2021 Cách ly tập trung 02/06/2021
Khu vực khác 08/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Xóm Chùa, thôn Xuân Thủy 28/05/2021 Cách ly tập trung 02/06/2021
Khu vực khác 28/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đông Anh

Hà Nội

Xuân Nộn

Vĩnh Phúc

Xuân Thu

Trường Thọ

Ba Đình

Sóc Sơn

Hoàng Mai
Trần Phú

Thạnh Mỹ Lợi

TP Hồ 
Chí 
Minh

TT Đông Anh

Thịnh Liệt

Uy Nỗ

Ngoài các ổ dịch (các điểm cách ly tập trung), tất cả người đến/về từ TP Hồ Chí 

Thảo Điền

Thủ Đức



Ngõ Thống Nhất, thôn Thế Trạch 06/06/2021 Cách ly tập trung 11/06/2021
Khu vực khác 06/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tô Hiệu Toàn xã Tô Hiệu 07/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Hết thời gian cách ly vùng từ ngày 04/6/2021
Ba Lăng 04/05/2021 Cách ly tập trung 30/05/2021
Khu vực khác 04/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hiền Giang Toàn xã Hiền Giang 15/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Tòa Hemisco Xa La 30/05/2021 Cách ly tập trung 03/06/2021
Khu vực khác 08/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Hiệp Lộc 3 08/05/2021 Cách ly tập trung 01/06/2021
Khu vực khác 08/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
KĐT Thanh Hà 08/05/2021 Cách ly tập trung 29/05/2021
Khu vực khác 08/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
KĐT Việt Hưng 08/05/2021 Cách ly tập trung 29/05/2021
Khu vực khác 08/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ngõ 55 Gia Thượng 20/05/2021 Cách ly tập trung 28/05/2021
Khu vực khác 20/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ngõ 52 Ngọc Lâm 01/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 01/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đức Giang BV Đa khoa Đức Giang 01/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 15/06/2021
Chung cư Sunrise Building 3, thuộc khu đô 
thị mới Sài Đồng

11/06/2021 Cách ly tập trung 15/06/2021

Khu vực khác 11/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khách sạn Fraser Suites (số 51 Xuân Diệu 25/05/2021 Cách ly tập trung 28/05/2021
Khu vực khác 25/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Từ Sơn Tương Giang KP Tiêu Sơn 13/06/2021 Cách ly tập trung
Tiên Du 11/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

TP Bắc Ninh 18/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Thuận Thành 13/06/2021 Cách ly tập trung
Yên Phong 11/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 19 từ ngày 16/06/2021

13/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 19

13/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Các xã còn lại 13/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
24/05/2021 Cách ly tập trung

Hà Nội

Quảng An

Hiệp Thuận

Ngọc Lâm

Bắc 
Ninh

Toàn huyện Tiên Du

Toàn huyện Thuận Thành (Trừ các xã Hà Mãn, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, 

Các doanh nghiệp có ca dương tính thuộc Bắc Ninh

Toàn huyện Yên Phong
Các xã Bằng An, Phù Lương, Cách Bi, Châu Phong, Đức Long
Các xã Yên Giả, Quế Tân, Phù Lãng, Chi Lăng, Đào Viên, Việt 
Hùng, Mộ Đạo, Nhân Hòa và Hán QuảngQuế Võ

Ngọc Thụy

Việt Hưng

Sóc Sơn

Hà Đông Phúc La

Mai Đình

Thanh Oai

Thường Tín

Phúc Thọ

Dũng Tiến

Toàn TP Bắc Ninh

Tây Hồ

Phúc Đồng

Long Biên

Cự Khê



20/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu 
trú

Trường THPT Ngô Quyền 02/05/2021 Cách ly tập trung
Trường Tiểu học Minh Khai 02/05/2021 Cách ly tập trung
Tổ dân phố số 3 02/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 02/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Lâm Tường 24/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 24/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khu 7 03/05/2021 Cách ly tập trung 02/06/2021
Phố Nguyễn Thị Duệ 03/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 26/04/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Phố Gốc Mít 03/05/2021 Cách ly tập trung 21/05/2021
Phố Chương Dương 03/05/2021 Cách ly tập trung
Phố Đội Cấn 03/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực chợ tạm Phú Yên đường Tôn Đức 
Thắng

03/05/2021 Cách ly tập trung

Phố Bạch Đằng 03/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 03/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đại lộ Hồ Chí Minh 02/05/2021 Cách ly tập trung 25/05/2021
Khu vực khác 02/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đường Lương Thế Vinh 02/05/2021 Cách ly tập trung 22/05/2021
Khu vực khác 02/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Chung cư Hudic, Nguyễn Văn Linh 03/05/2021 Cách ly tập trung 27/05/2021
Trương Mỹ 03/05/2021 Cách ly tập trung
Phố Nguyễn Hới 03/05/2021 Cách ly tập trung
Khu tập thể Bình Minh 03/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 03/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Lê Thanh Nghị Phố Hoàng Lộc 03/05/2021 Cách ly tập trung 29/05/2021
Phố Trương Hán Siêu 21/05/2021 Cách ly tập trung 29/05/2021
Khu vực khác 21/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Phố Điện Biên Phủ 29/05/2021 Cách ly tập trung 01/06/2021
Khu vực khác 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

25/05/2021 Cách ly tập trung
Toàn TP Hải Dương 21/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Xóm Chim 29/04/2021 Cách ly tập trung

Phạm Ngũ Lão

Nguyễn Trãi

Thanh Bình

Bắc 
Ninh

Bình Hàn

An Biên

Ngoài các ổ dịch (các điểm cách ly tập trung), tất cả người đến/về từ tỉnh Bắc 

Lạng 
Sơn

Hải 
Dương

Hải 
Phòng Lê Chân

Hồ Nam

Hữu Lũng

Minh Hòa

Các phường Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Nguyễn Trãi, Trần 

Hải Tân
TP Hải 
Dương

Trần Phú

Nhị Châu



Khu vực khác 29/04/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Bảo Đài 06/05/2021 Cách ly tập trung
Suối Ngang 1 06/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 06/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Văn Miêu 06/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 06/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Nà Hoa 06/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 06/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Phổng 16/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 16/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Cầu Mười 15/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 15/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Nhật Tiến 06/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Yên Bình 06/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

29/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Trung Thịnh 17/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 17/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ngọc Lặc Minh Sơn Minh Ngọc 17/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Dỡ phong tỏa ngày 03/6/2021
Hoằng Hóa TT Bút Sơn Phố Trung Sơn 01/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Phong tỏa ngày 05/6/2021 (Ca bệnh tái dương tính)

Khối 3, 4, 5, 6,8,9,10 và 11 04/06/2021 Cách ly tập trung 14/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
KP Xuân Bắc, Xuân Nam và Văn Tiến 04/06/2021 Cách ly tập trung 15/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hưng Phúc Công ty FE CREDIT, số 44, đường Đinh Lễ 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Lục Nam 07/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15 từ ngày 07/06/2021
Việt Yên 18/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Lạng Giang 10/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Dĩnh Kế Toàn phường 09/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Song Khê Toàn phường 11/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Lê Lợi Toàn phường 19/05/2021 Cách ly tập trung Cách ly vùng
Ngô Quyền Tổ dân phố số 1 18/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Xương Giang Tổ dân phố Thành Ngang 18/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Tân Mỹ Thôn Miễu 18/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Tân Tiến Thôn Trước, thôn Xuân 18/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Thanh 
Hóa

Chi Lăng

Hà Huy Tập

Lạng 
Sơn

Các xã ghi nhận ca bệnh: Minh Hòa, Hòa Thắng, Minh Sơn, Hồ Sơn, 

Hữu Lũng

Toàn huyện Hữu Lũng (ngoại trừ các điểm cách ly tập trung)

Minh Sơn

TT Chi Lăng

TT Hữu Lũng

Minh Hòa

Hòa Thắng

Vân Nham

Hồ Sơn

TP Bắc 
Giang

Toàn huyện Lục Nam
Toàn huyện Việt Yên
Toàn huyện Lạng Giang

Hưng Dũng
Nghệ 

An TP Vinh

Bắc 
Giang



Sơn Động An Bá 06 thôn: Lái, An Bá, Hai, Vá, Đồng Dầu và 
Đồng Tàn

12/05/2021 Cách ly tập trung Giãn cách xã hội

Cao Xá Thôn Trại 12/05/2021 Cách ly tập trung Cách ly vùng
Thôn Bỉ 12/05/2021 Cách ly tập trung Cách ly vùng
Thôn Đồng Lạng 07/05/2021 Cách ly tập trung

Quang Tiến Cầu Đen 07/05/2021 Cách ly tập trung
Ngọc Châu Thôn Trung Đồng 08/05/2021 Cách ly tập trung

Lục Ngạn Mỹ An Tân Giang và Ngọc Lương 04/05/2021 Cách ly tập trung
Yên Dũng 19/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Yên Thế 07/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15 từ ngày 07/06/2021
Hiệp Hòa 26/05/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

26/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu 
trú

Ấp 4 21/05/2021 Cách ly tập trung 30/05/2021
Khu vực khác 21/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khu phố 7 26/05/2021 Cách ly tập trung 30/05/2021
Khu vực khác 26/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tân Lân Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước 27/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 30/05/2021
Khu 10, ấp 4 25/05/2021 Cách ly tập trung 30/05/2021
Khu vực khác 25/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Khu phố 3 27/05/2021 Cách ly tập trung 30/05/2021
Khu vực khác 27/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ấp Xuân Hòa 1 05/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Khu vực khác 05/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ấp 3 26/05/2021 Cách ly tập trung 30/05/2021
Khu vực khác 26/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ấp 3 08/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đường Lê Hồng Phong 23/05/2021 Cách ly tập trung 28/05/2021
Quán Hi Tea, 340 Nguyễn Huệ 23/05/2021 Cách ly tập trung
Khu vực khác 23/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ 103, 104, khu phố 7, khu dân cư Hiệp 
Thành 3

13/05/2021 Cách ly tập trung 31/05/2021

Công ty TNHH CJ VINA chi nhánh Bình 
Dương, số 12 đường 17

13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 31/05/2021

Bến Lức

Long 
An

Mỹ Yên

Cần Giuộc Long Hậu

Tân Yên

Tân An
Lợi Bình Nhơn

Tân Thạnh

Ngoài các ổ dịch (các điểm cách ly tập trung), tất cả người đến/về từ tỉnh Bắc 

Cần Đước

Tân Thành

Toàn huyện Yên Thế
Toàn huyện Yên Dũng

Kông ChroGia Lai

Ngọc Thiện

Phước Vân

Hiệp Thành

TT Cần Đước

TT Kông Chro

Toàn huyện Hiệp Hòa

Phường 2

Thủ Dầu Một

Bình 
Dương

Bắc 
Giang



Phòng khám Đa khoa Châu Thành, đường 
Phạm Ngọc Thạch

08/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021

Khu vực khác 13/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Phú Mỹ Đường Đồng Cây Viết 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 13/06/2021

Phú Tân Công ty giày Kim Xương ở đường Đại Đăng 
2, Khu công nghiệp Đại Đăng

08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 15/06/2021

Công ty TNHH Puku Việt Nam ở Khu công 
nghiệp Đồng An 1

07/06/2021 Cách ly tập trung Điểm phong tỏa. Nơi làm việc của BN tại Thủ Đức, 10/6/2021

Công ty TNHH Prestima Việt Nam 07/06/2021 Cách ly tập trung Điểm phong tỏa 09/6/2021
Khu phố Bình Đức II 07/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 07/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Công ty Cổ phần Tico (Thuận An) 04/06/2021 Cách ly tập trung Điểm phong tỏa 07/6/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Block C2-122, Chung cư Ehome 4 (khu phố 
Hòa Long)

08/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021

Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Bình Chuẩn Công ty Việt Nam Housewares ở đường Bình 
Chuẩn 62, KP.Bình Phước B

08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 15/06/2021

Công ty Duy Hưng Logistics 08/06/2021 Cách ly tập trung Điểm phong tỏa 11/6/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ 2, khu phố Khánh Hội 08/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Toàn thị xã Tân Uyên 15/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Ấp Xóm Lớn A 22/05/2021 Cách ly tập trung 28/05/2021
Khu vực khác 22/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ấp Bến Kéo 22/05/2021 Cách ly tập trung 28/05/2021
Khu vực khác 22/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn 7 25/05/2021 Cách ly tập trung 30/05/2021
Khu vực khác 25/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn 6A, thôn 6B, thôn 7 của xã Cư Mốt; 
quán Thanh Dậu, quán cà phê Cây Si, quán ăn 
3 Khía

26/05/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 26/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tân Uyên Tân Phước Khánh

Vĩnh Phú

Hòa Bình

Đắk 
Lắk

Ea H’leo

Bạc 
Liêu

Ea Wy

Hòa Thành
Tây 
Ninh Long Thành Nam

Cư Mốt

Vĩnh Mỹ A

Hiệp Thành

Bình Hòa

An Phú

Dĩ An Dĩ An

Thuận An

Thủ Dầu Một

Bình 
Dương



Quán cà phê Rota, quán nhậu Dream, Giáo xứ 
Ea H'leo

27/05/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 27/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đường 30-4 thuộc khóm 5, khóm 6 21/05/2021 Cách ly tập trung 01/06/2021
Khu vực khác 21/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đồng 
Tháp

Tháp Mười Phú Điền 29/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
01/06/2021

Phước Tân Sân Golf Long Thành, 99A đường Phước 
Tân - Long Hưng, KP Hương Phước

17/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
02/06/2021

Long Bình Công ty TNHH Map Pacific Singapore 11/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 15/06/2021
Bình 

Thuận
Tánh Linh Đồng Kho Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao, thuộc thôn 2 24/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Liên quan đến ca bệnh tại TPHCM

Tổ nhân dân tự quản số 1, ấp Quý Thạnh 28/05/2021 Cách ly tập trung 03/06/2021
Khu vực khác 28/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ nhân dân tự quản số 12, ấp Quý Thành 28/05/2021 Cách ly tập trung 03/06/2021
Khu vực khác 28/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Chợ Ba Dừa 08/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ấp Phú Thuận 08/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Mỹ Hạnh Đông Toàn xã 13/06/2021 Cách ly tập trung Phong tỏa
Toàn thị xã Lai Cậy 14/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Ấp Mỹ Trung 06/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Khu vực khác 06/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Ấp Mỹ Quới 06/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ 
Thuận

06/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021

Khu vực khác 06/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Toàn huyện Cái Bè 14/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Mỹ Tho Phường 9 Khu phố 3 11/06/2021 Cách ly tập trung 15/06/2021
Toàn tỉnh Tiền giang 12/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Thôn Đoài Thịnh 30/05/2021 Cách ly tập trung 05/06/2021
Thôn Hồng Hà, Bắc Quang, Nam Quang 30/05/2021 Cách ly tập trung 07/06/2021
Khu vực khác 30/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hà Tĩnh

Lai Cậy

Cái Bè

Long Khánh

Long Trung

Nhị Quý

TT Cầu Kè

Mỹ Hội

Tiền 
Giang

Thạch Trung

Tân Hội

Mỹ Đức Đông

TP Hà Tĩnh

Đắk 
Lắk

Ea H’leo

 Ea Drăng

Trà 
Vinh

Đồng 
Nai

Cầu Kè

Biên Hòa



Tổ dân phố 2 30/05/2021 Cách ly tập trung 05/06/2021
Tổ dân phố 3 04/06/2021 Cách ly tập trung 08/06/2021
Khu vực khác 30/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Phòng giao dịch Quỹ Tín dụng xã Thạch Hạ 30/05/2021 Cách ly tập trung 07/06/2021
Khu vực khác 30/05/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh 04/06/2021 Cách ly tập trung 08/06/2021
Tổ dân phố 6 04/06/2021 Cách ly tập trung 08/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Toàn TP Hà Tĩnh 08/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Thôn Trung Tiến 02/06/2021 Cách ly tập trung 05/06/2021
Khu vực khác 02/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn 16, 18, Thắng Hòa, Trung Hòa, Bình 
Tiến, Tân Tiến, Nhân Hòa, Đông Tân, Mỹ 
Triều, La Xá

04/06/2021 Cách ly tập trung 08/06/2021

Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Xóm Thọ 04/06/2021 Cách ly tập trung 11/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ dân phố 6 08/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Cẩm Xuyên Cẩm Vịnh Nhà máy GMP, Công ty Cổ phần Dược Hà 
Tĩnh

04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 08/06/2021

Hồng Thịnh 05/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Khu vực khác 05/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Xuân Hải 08/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
Khu vực khác 08/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Toàn TT Lộc Hà 12/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Thạch Kim Toàn xã Thạch Kim 12/06/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16
Ngõ 73, đường Lê Duẩn 05/06/2021 Cách ly tập trung 10/06/2021
Khu vực khác 05/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Đại Vường 04/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn 1 04/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ dân phố (TDP) 4 04/06/2021 Cách ly tập trung 12/06/2021

Hà Tĩnh

Thạch Hà

TT Thạch Hà

Hương Sơn

Sơn Phú

Sơn Trường

Nguyễn Du

Thạch Liên

Tân Lâm Hương

TP Hà Tĩnh

Bắc Hà

Thạch Hạ

Hồng Lĩnh Nam Hồng

TT Phố Châu

Lộc Hà
TT Lộc Hà

Việt Tiến

Thịnh Lộc



Tổ dân phố 6 04/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Tổ dân phố 11 04/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tân Tràng 04/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn Song Hồng, Cầu Đá và 1 phần thôn 
Nam Sơn

04/06/2021 Cách ly tập trung 14/06/2021

Khu vực khác 04/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Tổ 36, phố Thi Đua 05/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 05/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Thôn Kéo Pụt 03/06/2021 Cách ly tập trung 13/06/2021
Khu vực khác 03/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Bản Cải 03/06/2021 Cách ly tập trung Tái dương tính ngày 13/6/2021, đi cùng xe với BN tại xã Thương Giáo
Khu vực khác 03/06/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hà Tĩnh

Nghi Xuân Cương Gián

Thương Giáo

Hương Sơn

Sơn Trung

Các Bệnh viện bị phong tỏa: 1. BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; 2. Bệnh viện K; 3. BV Quân Y 105; 4. BVĐK Medlatec ; 5. Phong tỏa BV Đa khoa 
Phúc Yên; 6. Cách ly Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc; 7. BV da liễu Trung ương Quỳnh Lập; 8. BV Hoàn Mỹ, Đà Nẵng; 9. BV Quân Y 7A; 10. 
Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ (Điện Biên); 11. Bệnh viện Bắc Thang Long; 12. Bệnh viện quận Tân Phú; 13. Bệnh viện Hoàn Mỹ SG. 14. Bệnh viện qận 
Gò Vấp. 15. Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn; 16. Bệnh viện tâm thần Lê Minh Xuân

Công dân về từ các tỉnh/TP có ghi nhận ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng (ngoại trừ diện phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà/nơi lưu trú): Yêu cầu khai báo y tế, theo 
dõi sức khỏe, thực hiện thông điệp 5K.

Bắc Cạn
Cao Thượng

Ba Bể

Phú 
Thọ Việt Trì Tiên Cát

TT Phố Châu









Phong tỏa tạm thời ngày 07/06/2021

Liên quan đến ca bệnh tại tòa nhà số 1 Hoàng Việt, Tân Bình

















Phong tỏa tạm thời ngày 07/06/2021







Liên quan đến BN tại Lương Quy, Xuân Nộn

Liên quan đến BN tại Tổ 17, TT Đông Anh



Hết thời gian cách ly vùng từ ngày 04/6/2021

Áp dụng chỉ thị 19 từ ngày 16/06/2021





Dỡ phong tỏa ngày 03/6/2021
Phong tỏa ngày 05/6/2021 (Ca bệnh tái dương tính)

Áp dụng chỉ thị 15 từ ngày 07/06/2021



Áp dụng chỉ thị 15 từ ngày 07/06/2021



Điểm phong tỏa. Nơi làm việc của BN tại Thủ Đức, 10/6/2021

Điểm phong tỏa 09/6/2021

Điểm phong tỏa 07/6/2021

Điểm phong tỏa 11/6/2021



Liên quan đến ca bệnh tại TPHCM





Tái dương tính ngày 13/6/2021, đi cùng xe với BN tại xã Thương Giáo


